
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến 

2. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 39 

3. Số cán bộ, công chức, viên chức đã đăng ký: 39 

II. KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG DỊCH CÔNG QUỐC GIA 

 

STT 

Họ và tên 

Số CMT/CCCD 

Số điện thoại đăng ký 

Ảnh chụp thông tin tài khoản 

đã đăng ký thành công 

1 

Họ tên: Phạm Văn Tuấn 

CMT: 031080000130 

Điện thoại: 0972401374 

 

2 

 

 

 

 

 

Họ tên: Đoàn Thị Kim Oanh 

CMT: 031176000989 

Điện thoại: 0982876328 

 

3 

 

 

 

 

Họ tên: Hoàng Thị Minh Tuyết 

CMT: 031174232 

Điện thoại: 0904145856 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN KHUYẾN 
 

BIỂU TỔNG HỢP 

Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, 

đơn vị có tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) 



4 

 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng 

CMT:030836838 

Điện thoại: 0899251068 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Họ tên: Mạc Thị Lan Anh 

CMT: 031196000806 

Điện thoại: 0385797108 

 

6 

 

 

 

 

 

Họ tên: Phạm Thị Xuân 

CMT: 031091979 

Điện thoại: 0973060145 

 

7 

 

 

 

 

 

Họ tên: Vũ Thị Hồng Nhung 

CMT: 031184002524 

Điện thoại: 0793246256 

 



8 

 

 

 

 

 

 

Họ tên: Đỗ Thị Hồng Trang 

CMT: 031178000161 

Điện thoại: 0394055368 

 

9 

 

 

 

 

 

Họ tên: Đặng Thanh Thắng 

CMT: 100854123 

Điện thoại: 0989468647 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn T Hồng Duyên 

CMT: 031857421 

Điện thoại: 0336269298 

 

11 

 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Khánh Linh 

CMT: 031989521 

Điện thoại: 0842140299 

 



12 

 

 

 

 
 

Họ tên: Nguyễn Thị Hà 

CMT: 031718520 

Điện thoại: 0936711298 

 

13 

 

 

 

 

 

Họ tên: Phạm Yến Chi 

CMT: 3116010876 

Điện thoại: 0796328836 

 

14 

 

 

 

 

 

Họ tên: Lưu Thị Thùy 

CMT: 031963036 

Điện thoại: 0352811488 

 

15 

 

 

 

 

 

Họ tên: Hoàng Thị Nhàn 

CMT: 034191016499 

Điện thoại: 077236342 

 



16 

 

 

 

 

 

Họ tên: Phan Thị Thủy 

CMT: 031179001096 

Điện thoại: 0967548632 

 

17 

 

 

 

 

 

Họ tên: Tạ Thị Minh Hồng 

CMT:031214207 

Điện thoại: 0984953917 

 

18 

 

 

 

 

 

Họ tên: Hoàng Thị Thu Hằng 

CMT: 031178013966 

Điện thoại: 0911385655 

 

19 

 

 

 

 

 

Họ tên: Vũ Thị Hạnh 

CMT: 031765626 

Điện thoại: 0906057172 

 



20 

 

 

 

 

 

Họ tên: Đoàn Thị Việt Hương 

CMT: 03176004599 

Điện thoại: 0368459684 

 

21 

 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Hằng 

CMT: 031183002614 

Điện thoại: 0904069752 

 

22 

 

 

 

 

 

Họ tên: Trần Thị Diệu Linh 

CMT: 031194001107 

Điện thoại: 0796328865 

 

23 

 

 

 

 

 

Họ tên: Trần Thị Châm Anh 

CMT: 031743818 

Điện thoại: 0795313115 

 



24 

 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hằng 

CMT: 031032617 

Điện thoại: 0366866325 

 

25 

 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Đảm 

CMT: 031176008144 

Điện thoại: 0909255579 

 

26 

 

 

 

 

 

Họ tên: Phạm Thị Lập 

CMT: 031176007668 

Điện thoại: 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

Họ tên: Đặng Thị Thu Chinh 

CMT:030945425 

Điện thoại: 0869182971 

 



28 

 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Văn Bảo 

CMT: 031083000866 

Điện thoại: 0904695623 

 

29 

 

 

 

 

 

Họ tên: Đồng Thị Tới 

CMT: 030771065 

Điện thoại: 0365310843 

 

30 

 

 

 

 

 

Họ tên: Phạm Thùy Dịu 

CMT: 031192004846 

Điện thoại: 0936686083 

 

31 

 

 

 

 

Họ tên: Trần Thị Việt Hà 

CMT: 031868116 

Điện thoại: 0983525860 

 



32  

 

 

 

 

 

Họ tên: Đỗ Văn Thiệp 

CMT: 030821232 

Điện thoại: 038872462 

 

33 

 

 

 

 

 

Họ tên: Lại Thùy Dương 

CMT: 030170186 

Điện thoại: 0776471197 

 

34 

 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Ngân 

CMT: 031483375 

Điện thoại: 0834677269 

 

35 

 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Vân 

CMT: 031170004532 

Điện thoại: 0974024820 

 



36 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Vân 

CMT: 031177007576 

Điện thoại: 0966169877 

 

37 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Duyên 

CMT: 031182000434 

Điện thoại: 0972045901 

 

38 

 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Quý 

CMT: 030807163 

Điện thoại: 0367730839 

 

39 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Lâm 

CMT: 030723264 

Điện thoại: 0984670957 
 

 
 

Nơi nhận:                                                                                          
- Phòng Văn hóa và Thông tin quận; 

- Lưu: VT. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 



 

 

  

 


